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Sáng kiến Hệ thống Nước Thành thị của 
tiểu bang Washington

Báo Cáo về Thủy lộ Hạ 
lưu Sông Duwamish

Hướng dẫn giáo dục về môi trường  

Hệ thống sinh thái 
của vùng nước 
trong thành thị 
mang lại một sự 
thử thách cá biệt 
vì nó ghi dấu sự 
tập trung về các 
hoạt động con 
người.

Thủy lộ Hạ lưu 
Sông Duwamish:
Lịch Sử  
và Triển Vọng
Sông Duwamish phát nguồn 
từ Green River trong rặng núi 
Cascade ở phía đông Quận King. 
Green River trở thành sông 
Duwamish 12 dặm từ cửa khẩu 
của nó ở Harbor Island trong Vịnh 
Elliott. Con sông này khởi thủy 
chảy quanh co trong thung lũng 
Duwamish qua phía Nam Seattle. 
Đến năm 1913, người ta sửa con 
sông thẳng ra để tầu bè đi lại dễ 
dàng và để phát triển kỹ nghệ.

Việc nhiễm độc hoá chất trải qua 
trong nhiều năm, đa số từ các kỹ 
nghệ, đã tích tụ lại trong lớp bùn 
của thủy lộ - lớp bùn đất trên bờ và 
dưới đáy sông.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa 
Kỳ (EPA) và Bộ Môi sinh của tiểu 
bang Washington đã đưa ra các 
chương trình sau đây để dọn sạch 
dòng sông:

Năm 1988, EPA đã điều tra thấy 
lớp bùn có nhiều hóa chất có hại 
và kim loại độc hại. 
Năm 2001 EPA liệt kê vào danh 
sách địa điểm Siêu quỹ (Super 
Fund) một đoạn khoảng 5.5 
dặm của sông Duwamish, từ 
phía Nam mũi Harbor Island 
đến điểm cuối của khúc sông 
đã được làm thẳng ở Tukwila. 
Danh sách Siêu quỹ của EPA 
bao gồm các điạ điểm đã bị ô 
nhiễm siêu hạng, để ưu tiên điều 
tra nghiên cứu và dọn sạch.
Vào tháng Hai năm 2002 Bộ 
Môi sinh đã thêm Sông Du-
wamish vào danh sách Những 
Địa điểm nguy hiểm của Tiểu 
bang Washington.
Vào tháng Tư năm 2002 EPA 
và Bộ Môi sinh đã ký một thỏa 
hiệp phân chia trách nhiệm về 
địa điểm này. EPA là cơ quan 
hướng dẫn việc điều tra nghiên 
cứu, trong khi Bộ Môi sinh là cơ 
quan chỉ huy việc xử lý nguồn 
các chất làm ô nhiễm chất bùn.

•

•

•

•
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Bảng chú giải về Nước Thành thị
Dọn Sạch: Chuyển dọn chất bùn hoặc đất ô nhiễm, hoặc phủ 
lên đó bằng một lớp vật liệu sạch.
Giấy phép:	Tài liệu của Ecology hoặc của một cơ quan trong 
đó cho phép các doanh nghiệp được quyền thải một chất liệu 
với một số lượng nhất định vào môi trường. 
Chất bùn: Bùn hay chất rắn nằm dưới đáy của một vùng nước. 
Phấn lớn chất ô nhiễm tụ trong chất bùn này.
Xử lý nguồn thải: Phương án tổng hợp (theo vết nguồn thải 
và giảm trừ) nhằm phát hiện, làm giảm bớt hoặc trừ khử các 
nguồn ô nhiễm. Không có việc xử lý nguồn thì sự ô nhiễm sẽ 
trở lại là điều khó tránh được.

Xử lý nguồn thải trong Hạ lưu Thủy lộ Duwamish

Cống nước mưa có thể cuốn theo chất gây ô 
nhiễm vào các thủy lộ. 

Xử lý nguồn thải là tìm ra rồi 
ngăn ngừa hay làm giảm thiểu 
việc xả các chất ô nhiễm ra sông 
Duwamish. Xử lý nguồn là việc 
càng ngày lớn và danh sách những 
điạ điểm phải nghiên cứu điều tra 
luôn luôn thay đổi, đi đôi với nỗ 
lực phòng ngừa ô nhiễm thủy lộ 
này.

Để nhắm vào việc xử lý nguồn 
thải ở thủy lộ, Bộ Môi sinh và 
EPA đã tổ chức Nhóm Hoạt động 
Xử lý Nguồn thải. Nhóm này là 
một tổ chức liên cơ quan để phối 
hợp những hoạt động xử lý nguồn 
trong Hạ Lưu Thủy Lộ Duwamish. 
Có quá nhiều nguồn ô nhiễm là 
một phần thử thách cho việc dọn 
sạch và bảo vệ Hạ lưu Thủy lộ 
Duwamish. 

Bộ Môi sinh và các cơ quan đối tác 
đã giải quyết việc xử lý nguồn bằng 
nhiều cách. Chẳng hạn như năm 
2003 Thành phố Seattle và Quận 
King đã thành lập một chương 
trình chung để tiến hành việc kiểm 
tra doanh nghiệp khắp cả 20,000 
mẫu thuộc vùng thoát nước của 
Hạ lưu sông Duwamish. Mục đích 
của chương trình chung này là tìm 
cách ngăn ngừa hay giảm bớt luồng 

ô nhiễm chảy vào Hạ lưu Sông 
Duwamish qua các cống thoát nước 
mưa (stormwater) và những hệ 
thống vệ sinh/ống cống tổng hợp 
(sanitary/combined sewer systems) 

Tình trạng của mỗi dự án xử lý 
nguồn thay đổi triền miên và 
Bộ Môi sinh cập nhật thông tin 
này trên địa chỉ Internet  www.
ecy.wa.gov/programs/tcp/
sites/lower_duwamish/lower_
duwamish_hp.html. Bản tóm lược 
gần đây nhất, Bản Cập nhật Xử lý 
Nguồn tại Thủy lộ Hạ lưu Sông 
Duwamish, cũng trên mạng tại : 
www.ecy.wa.gov/pubs/ 0709065. 
pdf.

Những ngõ đường mang 
Ô nhiễm vào Hệ thống 
Nước Thành thị. 
Sự ô nhiễm nhập vào hệ thống 
nước thành thị xuyên qua ba ngõ 
chủ yếu:

Nước mưa (stormwater): đây 
là nước mưa từ những đường 
lộ, mái nhà, các bãi đậu xe và 
bề mặt cứng khác. Nước mưa 
mang theo nhiều cặn bã và ô 
nhiễm khi nó chảy vào hệ thống 
nước thành thị.
Những ống cống tổng hợp:  Là 
nơi mà ống cống vệ sinh và ống 
cống thoát nước mưa được kết 
hợp.  Có những trận mưa vượt 
trên sức chứa của hệ thống thoát 
nước, kết quả dẫn đến việc nước 
cống vệ sinh chưa được xử lý 
tràn vào hệ thống nước thành 
thị.  
Nguồn nước ngầm: Khi chất 
gây ô nhiễm tràn ra hay rỉ 
xuống đất rồi thấm vào nguồn 
nước ngầm, luồng nước ngầm 
này có thể dần dà mang theo 
những chất này về sông rạch. 
Việc nhận dạng và dọn sạch đất 
bị nhiễm và nước bẩn ngầm là 
những thử thách trầm trọng và 
phức tạp nhất liên hệ đến việc 
xử lý nguồn  trong vùng này.

•

•

•

Vị trí của Chương 
trình Siêu quỹ 
(được tô đen)
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Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) và và Bộ Môi Sinh Tiểu bangWashington đang chia sẻ những vai trò hướng dẫn trong nỗ lực dọn sạch và giữ gìn Hạ lưu Sông 
Duwamish. EPA chiụ trách nhiệm toàn bộ về kế hoạch dọn sạch. Làm việc với những cơ quan và những doanh nghiệp tọa lạc trên thủy lộ này, EPA phối hợp sự nghiên cứu 
chính yếu về ô nhiễm:  Nó là cái gì, bao nhiêu nếu có, và ở đâu. Khi sự nghiên cứu này của EPA hoàn tất, cơ quan này sẽ phát hành một báo cáo mô tả việc dọn sạch phù sa 
đã bị ô nhiễm như thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm để làm việc đó.

Vai trò của Bộ Môi sinh tiểu bang Washington bổ sung cho công việc làm của EPA, Bộ Môi sinh làm việc với những cơ quan địa phương, tập trung vào việc tìm kiếm 
những nguồn nhiễm đang có tác động đến Hạ lưu Sông Duwamish và sau đó sẽ làm giảm hay loại bỏ chúng. Vai trò này, được biết đến như “ kiểm soát nguồn” (xin xem 
bảng chú giải, trang 2) nó quan trọng không phải chỉ giữ cho thủy lộ này khỏi bị ô nhiễm thêm, nhưng cũng để duy trì cho thủy lộ được sạch sau đã dọn sạch xong. Không 
có kiểm soát nguồn tốt, dân chúng tiểu bang Washington có thể phải trả tiền dọn sạch một điạ điểm nhiều lần.

Sáng kiến Nước Thành thị, được tài trợ bởi Thống đốc Gregoire và cơ quan lập pháp, có xấp xỉ 775, 000 đô la để gia tăng công tác kiểm soát nguồn dọc theo Hạ lưu Sông 
Duwamish. 

Sự Dọn sạch và Bảo vệ Hạ lưu Thủy lộ Duwamish
Một Công trình chung giữa Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Bộ Môi sinh Tiểu bang Washington

Sáng kiến Hệ thống Nước Thành thị Hạ lưu sông Duwamish:

Vào 2007 Hạ lưu sông Duwamish 
là một trong số ba vùng được chọn 
cho Sáng kiến Hệ thống Nước 
Thành thị  Tiểu Bang Washington. 
Cơ quan lập pháp phê duyệt 
775,000 đô la, trong số 2.5 triệu 
đô la của chương trình dự thảo 
ngân sách 2007-09 dành cho chiến 
dịch này. Chương trình này cung 
cấp thêm tài nguyên để gia tốc các 
nỗ lực nhằm giảm bớt ô nhiễm 
cho nước, chất bùn trong Thủy 
lộ Duwamish. Công cuộc này sẽ 
mang nhiều lợi ích đến mọi sinh 
vật thường  trú ở đây – loài người 
cũng như các loài thủy sinh.

Chiến dịch này sẽ hỗ trợ và tăng 
cường những nỗ lực xử lý nguồn 
thải của Bộ Môi sinh tại Địa điểm 
Siêu quỹ nằm trong Thủy lộ Hạ lưu 

Duwamish. Nó cũng là một phần 
của một chương trình có tầm cỡ 
rộng lớn hơn. Đó là Sáng kiến Puget 
Sound của Tiểu Bang Washington 
với mục đích là công cuộc dọn 
sạch sẽ hoàn tất, và Puget Sound 
sẽ được khôi phục vào năm 2020. 
Bộ Môi Sinh và những chính quyền 
địa phương sẽ tăng thêm nhiều nhà 
thanh tra mới cũng như sẽ lấy thêm 
các mẫu thí nghiệm mới. Sáng kiến 
Hệ thống Nước Thành thị-  đưa ra 
một chương trình toàn diện và đa 
dạng để:

Nhận dạng những nguồn thải có 
tiềm năng làm ô nhiễm nước và 
chất bùn của sông.
Bảo đảm rằng những cơ sở cần 
có giấy phép để hoạt động  sẽ 
được cấp giấy phép và sẽ tuân 
hành đúng theo những điều kiện 

•

•

được đề ra.
Thực hiện thêm nhiều cuộc 
giám sát tại những cơ sở hoạt 
động theo quy định của giấy 
phép môi trường.
Trợ giúp triển khai những biện 
pháp xử lý nguồn thích hợp.
Cung cấp trợ giúp kỹ thuật về 
việc làm giảm những chất độc 
và phòng chống ô nhiễm.
Mở rộng tầm hoạt động từ cấp 
địa phương để quản lý một cách 
an toàn và giảm bớt chất độc 
tại những doanh nghiệp nhỏ và 
những hộ gia đình.
Củng cố mối quan hệ đối tác 
giữa những thanh tra của Sáng 
kiến Hệ thống Nước Thành thị 
và chương trình thanh tra phối 
hợp với Thành phố Seattle  và 
Quận King.

•

•

•

•

•

Một Phương pháp Kết hợp, Đa diện

Dọn sạch trầm tích sông (bùn/sediment)
EPA 

thực hiện một cuộc nghiên cứu 
lớn để tìm ra ô nhiễm thuộc loại 

gì và bao nhiêu trong Hạ lưu 
Sông Duwamish

Khi cuộc nghiên cứu chấm dứt, 
EPA sẽ phát hành một báo cáo về ô 

nhiễm ở đâu và việc dọn sạch sẽ 
như thế nào và ai sẽ làm.

EPA sè hoàn tất kế hoạch này vào 
năm 2010.

EPA cũng đã nhắm vào một số địa 
điểm ưu tiên để dọn sạch. Đa số việc 

dọn sạch phải mất nhiều năm.

Cải tiến phẩm chất nước, giảm ô nhiễm, Dọn sạch trầm tích sông, và ngăn ngừa tái nhiễm

Giảm Nguồn:
Làm việc với các cơ sở thương mại 

để không cho chất độc chảy vào 
dòng chất thải.

Tìm Nguồn:
Lấy mẫu chất cặn đặc từ cống 

thoát nước mưa và hố chặn cặn cáu. 
Nghiên cứu các mẫu thử nghiệm để 
xem những chất ô nhiễm trong nước 

sông và bùn từ đâu tới.

Sáng Kiến Nước Thành Thị
Quỹ do quốc hội tiểu bang chấp thuận 

năm 2007 sẽ cho phép Bộ Môi sinh gia tăng
1)Trợ giúp giảm nguồn cho các doanh nghiệp

2)Trợ giúp tìm nguồn của các chất ô nhiễm 
chính yếu

3)Kiểm soát rằng giấy phép hoạt động cần 
được cập nhật đúng định kỳ và phải

 được tuân hành.

Dọn Sạch:
Bộ Môi sinh đang chú tâm vào các địa 

điểm có thể làm tái nhiễm thủy lộ sau khi 
trầm tích sông đã được dọn xong.

Kiểm Tra
Làm việc với các doanh nghiệp, chính 

phủ địa phương và các đối tác khác trong 
lưu vực sông Duwamish để khẳng định rằng 
các cơ sở này có giấy phép hoạt động hợp 
lệ và đang sử dụng các biện pháp tốt nhất 

để kiểm soát ô nhiễm.

Xử lý nguồn thải
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Giám sát viên thành phố Seattle lấy mẫu thử 
nghiệm tại một hố chặn cặn cáu.

Thêm Kế hoạch và  
Phối hợp 
Việc dọn sạch và bảo vệ Hạ lưu 
Duwamish phức tạp và đòi hỏi 
một phương pháp phối hợp và toàn 
diện. Để tránh sự trùng hợp của các 
nỗ lực, Bộ Môi sinh đang phối hợp 
những cuộc thanh tra với thành phố 
Seattle và Quận King để:

Lập ra danh mục và phương 
thức thanh tra.
Xác định những cơ sở đã được 
thanh tra.
Xác định chiến lược toàn bộ để  
thực hiện và phối hợp những 
cuộc thanh tra trong lưu vực Hạ 
lưu Duwamish.  
Theo dõi những cuộc thanh tra 
và những chuyến thăm để trợ 
giúp kỹ thuật. Bộ Môi sinh và 
những đối tác địa phương vừa 
thiết lập.
Triển khai cơ sở dữ liệu chung 
để thành lập và ghi nhận những 
báo cáo kiểm nghiệm.
Phát triển một danh mục thanh 
tra duy nhất và toàn diện để 
bảo đảm có sự thống nhất về 
phương cách thanh tra giữa các 
cơ quan.

•

•

•

•

•

•

Ecology thêm Nhân lực 
Trong công tác ở Hạ lưu Sông Du-
wamish,  Chương trình Chất lượng 
Nước (Water Quality Program) và 
Chương trình Chất Thải Nguy hiểm 
(Hazardous Waster Program) thuộc 
Văn phòng khu vực Tây bắc của 
Bộ Môi sinh mỗi Program sẽ dành 
riêng một nhân viên để hỗ trợ công 
việc này.

Chương trình Chất lượng Nước sẽ 
chỉ định một thanh tra cao cấp cho 
dự án để chu toàn các việc sau đây:

Mỗi năm thanh tra toàn diện ít 
nhất 60 cơ sở có giấy phép hoạt 
động và những cơ sở không cần 
có giấy phép.
Thanh tra những cơ sở không 
có giấy phép để xác định xem 
những cơ sở này có cần giấy 
phép hoạt động hay không.
Hợp tác với giới chức địa 
phương để tìm dấu vết nguồn.
Chỉ đạo những cuộc thanh tra 
phối hợp với giới chức địa 
phương.

•

•

•

•

Chương trình Chất lượng Nước 
cũng sẽ tăng ngân quỹ để lấy mẫu 
thí nghiệm từ ở những cơ sở khả 
nghi.

Chương trình Chất thải nguy hiểm 
đã thuê một thanh tra để:

Gia tăng thêm nhiều cuộc viếng 
thăm khác ngoài 50-100 chuyến 
thăm viếng do nhân viên hiện 
thời đang làm.
Chú tâm vào việc quản lý chất 
thải nguy hiểm, ngăn ngừa ô 
nhiễm, giải quyết khiếu nại và 
bảo vệ nguồn nước mưa.
Giúp đỡ các doanh nghiệp giảm 
thiểu hay loại trừ việc phát sinh 
ra chất nguy hiểm hiện thời qua 
việc cải tiến các phương pháp, 
thay thế sản phẩm và những 
thay đổi về quản trị.

          
         

•

•

•

Các cơ quan Y Tế Tiểu
Bang và điạ phương

Đánh gía sức khoẻ và  ra
khuyến cáo
về việc ăn đồ biển bắt ở Hạ lưu
Sông Duwamish

Bộ Y tế Tiểu bang
Washington

Y tế Công cộng Seattle và
Quận King

Dọn Sạch Hạ Lưu
Sông Duwamish

Bộ Môi Sinh

Cơ Quan Bảo Vệ
Môi Sinh Hoa Kỳ

Văn phòng khu vực Tây bắc.
Chương trình Dọn Sạch Chất Độc.
Chương trình Chất Thải Nguy Hiểm

Phối hợp các hoạt động
kiểm soát nguồn với giới chức
và cá cơ quan địa phương.

Dọn sạch các điạ điểm ô nhiễm.
Vùng 10
Siêu Qũy

Điều khiển việc
điều tra tính chất
và tầm mức của sự
ô nhiễm

Nhóm Hoạt Động
Kiểm Soát Nguồn

Đề xướng và thực hiện chiến
lược kiểm soát nguồn,
và chương trình hành động,
thông tin và theo dõi các
chương trình

Công Binh

Cấp giấy phép
vét Thủy Lộ

Bộ Binh Hoa Kỳ

Trợ giúp kỹ thuật cho EPA

Nhóm Thủy
Lộ Hạ Lưu
Sông
Duwamish

Thành Phố Seattle
Quận King
Cảng Seattle
Công Ty Boeing

Làm việc với EPA để
nghiên cứu tòan diện
sự ô nhiễm trầm tích sông
Duwamish.

Cơ quan Quản Trị Biển và Không
Khí (NOAA)
Bộ Nội Vụ
Sở Cá và Hoang Thú
Bộ Môi Sinh
Văn Phòng Dịch Vụ Người Da Đỏ
Bộ Tộc Muckleshoot
Bộ Tộc Suquamish

Ban quản trị tài nguyên thiên nhiên được thành lập theo luật lệ để
hành động nhân danh công chúng và các bộ tộc Người Da Đỏ để
bảo vệ và phục hồi các tài nguyên thiên nhiên như đất,không khí,
nước, cá và hoang thú. Cơ quan NOAA là quản trị viên liên bang

Ban Quản Trị
Tài Nguyên
Thiên Nhiên

Liên Minh Dọn Sạch
Sông Duwamish

Liên Minh Cộng Đồng vì
Công Lý Môi Trường

Bộ Tộc Duwamish
Tổ chức IM-A-PAL
Liên MinhMôi Trường của Nam
Seattle
Hội Đồng Cộng Đồng
Georgetown
Nhân Dân vì Puget Sound
Liên Minh Bảo Vệ Puget Sound
Hiệp Hội Khu Sound Park
Liên Minh Chất Độc Tiểu bang
WA
Chương Trình Hành Động Chất

Ủng hộ cộng đồng cho việc phục
hồi và bảo vệ Hạ lưu Sông

Dọn Sạch Hạ Lưu Sông Duwamish

chủ trì việc bảo quản các tài nguyên vùng duyên hải và biểnDuwamish
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một công trình đang tiến hành 
thuộc Chương trình Đánh giá Môi 
trường (Environmental Assess-
ment Program) của Bộ Môi sinh. 
Đó là công trình quan trắc chất bùn 
trong vùng Hạ lưu Duwamish và 
Vịnh Elliot. Sự quan trắc này sẽ đo 
lường kết quả tổng hợp của tất cả 
công trình xử lý nguồn thải nơi đây 
cùng nhắm vào sự giảm bớt sự tác 
hại của chất độc hại đang ô nhiễm 
trong vùng này. Công trình sẽ được 
phối hợp với các hoạt động quản 
lý bởi Chương trình Dọn sạch Chất 
độc hại (Toxics Cleanup Program) 
của bộ nhằm theo dỏi và ngăn chặn 
các chất gây ô nhiễm. Những chất 
này kể cả:

Các chất kim loại nặng.
Hợp chất hữu cơ độc như là 
PCBs, chất dung môi và các sản 
phẩm chế biến từ dầu mỏ.
Các chất hữu cơ thơm mạch 
vòng.
Phthalates.

Chính quyền địa phương cũng sẽ 
thâu thập và phân tích chất mẫu 
môi trường.

Ecology và những đối 
tác sẽ vẫn tiến hành các 
hoạt động quan trắc như 
sau:

Nhận diện nguồn thải dựa vào 
sự thu mẫu, thí dụ như thu mẫu 
từ cống rãnh và các van chặn 
giữ cặn cáu.
Sông Green thả chất gây ô 
nhiễm vào Duwamish.
Ecology và EPA sẽ khẳng 
định cá nhân nào sẽ chịu tránh 
nhiệm: 1) các hoạt động dọn 
sạch và 2) sẽ thiết lập hệ thống 
quan trắc môi trường sau khi 
hoạt động dọn sạch đã được 
hoàn thành.

•
•

•

•

•

•

•

Một cuộc lấy mẫu nước mặt ở Thủy lộ 
Duwamish.

Giám sát tốt cần sự phối hợp đúng cách.

Chuyên viên mới Xử 
lý Nguồn thải của địa 
phương 
Sáng kiến Hệ thống Nước Thành 
thị (The Urban Waters Initiative) 
còn dành ra 181,000 mỹ kim cho 
việc ký hợp đồng với chuyên viên 
xử lý của chính quyền địa phương 
trong vùng Thủy lộ Hạ lưu Du-
wamish. Chuyên viên này sẽ kiểm 
tra các địa điểm, hỗ trợ kỹ thuật, 
và còn phát hiện các dự án xử lý 
nguồn thải có thể gây tác hại đến 
sức khoẻ và môi trường nếu tích tụ 
trong thủy lộ này.

Chuyên viên xử lý trong vùng Hạ 
lưu Duwamish này sẽ thực hiện các 
việc liệt kê sau đây:

Hướng dẫn các nhà tiểu thương 
phế bỏ chất thãi của họ đúng 
cách.
Đáp ứng mọi vấn đề thắc mắc 
trong phạm vi thuộc luật lệ địa 
phương.
Bàn giao những trường hợp cần 
thêm sự tiếp cận hoặc các hoạt 
động khác lên Ecology. 

 Sáng Kiến Puget Sound (Puget 
Sound Initiative) cũng có thể cung 
cấp thêm mười chuyên viên xử lý 
nguồn thải trong lưu vực Puget 
Sound, thông qua với các hợp đồng 
với chính quyền địa phương.

•

•

•

Những chuyên viên này sẽ kiểm 
tra trực tiếp các khu công nghệ, 
thương mại và dân cư. Họ sẽ chu 
toàn các việc như sau:

Đến các địa điểm để tìm nguồn 
thải.
Hướng dẫn các nhà kinh  
doanh những phương pháp xử 
lý nguồn thải.
Giúp đỡ các nhà kinh doanh xin 
được giấy phép cần thiết.
Đảm bảo giấy phép sẽ được 
tuân hành.

Sự quan trắc 
(Monitoring): Đánh giá 
sự giảm bớt các đe dọa 
của chất độc. 
Sáng kiến Hệ thống Nước Thành 
thị, Hạ lưu Duwamish còn hỗ trợ 

•

•

•

•
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Câu chuyện về Nước Thành thị

Các hoạt động thương mại và kỹ nghệ cạnh bờ biển hồ trong vùng nước thành thị mang đến sự 
thử thách cá biệt.

Nước thành thị là gì ? 
Hệ thống Nước Thành thị là vùng 
nước chảy qua hay hiện hữu tại các 
nơi đông dân cư và khu vực công 
nghệ. Điển hình như vùng nằm 
trong Hạ lưu Duwamish của thành 
phố Seattle, vịnh Commencement 
trong thành phố Tacoma, một khúc 
sông Spokane ở thành phố Spo-
kane. 
 
Sao lại quan tâm đến các 
vùng Nước này ? 
Những dòng nước này - kể cả bờ 
và đáy nước - dễ bị ô nhiễm gây ra 
từ nhiều nguồn thải đủ cỡ loại, bao 
gồm các loại công nghệ, nước cống 
tổng hợp, cống nước mưa, và các 
sự cố tràn. Hơn nữa, dân cư đông 
đúc tại các vùng kế cận đã đóng 
góp một phần vào sự ô nhiễm, khi 
sử dụng các hoá chất gia dụng, các 
loại sơn, nhớt xe, phân bón cây và 
sự suy thoái của hầu hết các hợp 
chất nhựa plastic. Các chất ô nhiễm 
kể trên xâm nhập vào đường nước 
thành thị - thấm luôn vào cả chất 
bùn đáy sông này – qua nhiều ngõ 
khác nhau.

Ô nhiễm này có thể ảnh hưởng đến 
con người và môi trường trên nhiều 
phương diện. Những thí dụ có thể 
thấy được gồm các ven bờ bị dơ 
bẩn, nơi bơi lội công cộng bị đóng, 
và nước cống nhiễm đục màu. Có 
những sự tác hại khó nhận diện hơn 
gồm chất bùn bị nhiễm, chất độc 
hại thấm vào thủy vật có vỏ, các 
loại cá ở gần đáy sông và các phần 
khác trong tầng lớp thực phẩm sinh 
vật khác nhau, và sự thu hoạch tại 
các bãi nuôi sò thương mại. 

Giới thiệu Sáng kiến 
Nước Thành thị: Gia 
tăng những nỗ lực hiện 
hành 
Bộ Môi sinh tiểu bang Washing-
ton đang triển khai chiến dịch này 

chủ yếu là để khắc phục các thử 
thách cá biệt của khu vực này và 
còn củng cố các nỗ lực hiện hành 
nhằm tìm ra các nguồn thải và xử 
lý trước khi chúng có gây ô nhiễm 
các đường nước nơi đây. Bộ còn 
phối hợp với nhiều chương trình, 
tài nguyên kỹ thuật của các cơ quan 
và tổ chức khác. Trong vùng Puget 
Sound, việc này là một phần của 
Sáng kiến Puget Sound. Sáng kiến 
Nước Thành thị áp dụng phương 
cách giải quyết đa dạng liên quan 
tới nhiều chương trình và các cơ 
quan như sau:

Nhận dạng các nguồn có thể gây 
ô nhiễm.
 Doanh nghiệp và cơ sở nào cần 
có giấy phép hoạt động phải 
có giấy phép và tuân hành theo 
những điều kiện được đề ra.
Tăng thêm các cuộc giám sát 
đến các doanh nghiệp dưới 
quyền kiểm soát của Bộ.
Hỗ trợ triển khai các phương 
pháp xử lý nguồn thải.
Hỗ trợ việc giảm trừ các chất 
độc hại và phòng chống ô 
nhiễm.
Phát triển tầm hoạt động từ cấp 
địa phương để thận trọng quản 

•

•

•

•

•

•

lý và giảm trừ chất độc hại tại 
các cơ sở tiểu thương và chốn 
gia cư.

Cơ quan lập pháp trong năm 2007 
đã dành riêng một tài khoản chừng 
2.5 triệu mỹ kim trong tài khóa 
2007-09. Ba khu vực chủ yếu cần 
được thực hiện được đưa ra như 
sau: 

Thủy lộ Hạ lưu Duwamish: 
775,000 mỹ kim
Vịnh Commencement: 775,000 
mỹ kim
Sông Spokane, Quận Spokane: 
980,000 mỹ kim

•

•

•
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Quý vị có thể làm gì:

Một nơi quản lý và lưu trữ đúng cách sẽ 
ngăn ngừa chất gây ô nhiễm chảy ra sông 
Duwamish.

Cộng đồng tham dự một buổi Hội Sông Duwasmish tổ chức hàng năm.ội Sông Duwasmish tổ chức hàng năm. Sông Duwasmish tổ chức hàng năm.

Chèo xuồng  thưởng ngoạn trên sông Duwamish.

Các doanh nghiệp có thể tiếp giúp 
như sau:

Sử dụng những biện pháp hữu 
hiệu nhất tránh để hóa chất vào 
cống nước mưa hoặc cống nước 
thải.
Thường xuyên bảo trì hệ thống 
thoát nước như hố thu nước, 
thiết bị chia tách dầu nước và 
các hệ thống xử lý nước thải sơ 
bộ.
Tránh cống rãnh bị nghẽn tắc 
bởi các rác vụn.
Lưu trữ hóa chất dưới mái che 
chở và trong khuôn ngăn chặn 
dự phòng.
Dọn sạch các sự cố tràn; cập 
nhật kế hoạch phòng chống sự 
cố tràn; huấn luyện nhân viên; 
và lưu trữ sở tại các thiết bị 
chống sự cố tràn ngay.

•

•

•

•

•

Những nối kết liên hệ 
trên Web:

Mạng nối kết của EPA, Thủy 
lộ Hạ lưu Duwamish: www.
yosemite.epa.gov/r10/cleanup.
nsf/sites!OpenView&Start-137
Mạng nối kết của Ecology, 
Thủy lộ Hạ lưu Duwamish: 
www.ecy.wa.gov/programs/tcp/
sites/lower_duwamish/lower_
duwamish_hp.html.
Mạng nối kết của Nhóm Thủy 
lộ Hạ lưu Duwamish: www.
ldwg.org
Liên hiệp Làm sạch sông 
Duwamish: www.duwamish-
cleanup.org.

•

•

•

•

Người dân trong vùng cũng có thể 
tiếp giúp bằng cách:

Bảo quản ô tô kỹ lưỡng hầu 
giảm bớt và tránh để dầu nhớt rỉ 
trên đường lộ.
Tránh dùng hoặc giảm sử dụng 
các phân bón và thuốc chống 
sâu bọ chế biến từ hóa chất.
Di chuyển bằng xe điện xe buýt 
công cộng, đi chung xe, hoặc 
dùng xe đạp để giảm bớt ô 
nhiễm phát từ xe ô tô.
Phế thải đúng cách các loại sơn, 
xà bông, và dầu nhớt và nhất là 
tránh đổ bất cứ chất lỏng gì hết 
xuống cống nước mưa.
Khi rửa xe, sử dụng các đồ bộ 
gói sẵn có bán tại các tiệm bán 
đồ phụ tùng xe hoặc vào các 
nơi rửa xe cho mướn mà nơi đó 
nước dơ sẽ được tái chế để thay 
vì rửa trên đường hoặc tại lối xe 
vào nhà.

•

•

•

•

•
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Liên Minh Người Bảo toàn vùng nước Puget 
Sound đang tình nguyện trực tiếp lấy mẫu thử 
nghiệm tại một cống nước mưa. 

 Vét chất bùn ô nhiễm ra khỏi thủy lộ.

Lower Duwamish Contacts:

Bộ Môi sinh:
- Dan Cargill
trưởng phòng của công trình Xử lý 
nguồn thải
Phôn: 425-649-7023
Email: daca461@ecy.wa.gov
- Mike Jeffers
 Thanh tra liên quan chất thải độc
Phôn: 425-649-7055
Email: mjef461@ecy.wa.gov
- Robert Wright
Thanh tra liên quan chất lượng 
nước
Phôn: 425-649-7060
Email: rowr461@ecy.wa.gov

Quận hạt King:
- Despina Strong
Phôn: 206-263-3010
Email: despina.strong @
kingcounty.gov
- Bruce Tiffany
Phôn: 206-263-3011
Email: bruce.tiffany @kingcounty.
gov
Thành phố Seattle: 
Beth Schmoyer

Phôn: 206-386-1199
E-mail: beth.schmoyer@Seattle.
gov

Thành phố Tukwila: 
Ryan Larson, Công chánh
Phôn: 206-431-2456
Email: rlarson@ci.tukwila.wa.us

Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường Hoa Kỳ: 
Kris Flint, Hỗ trợ kỹ thuật xử lý 
nguồn thải
Phôn: 206-553-8155
Email: flint.kris@epa.gov

Cảng Seattle: 
Marilyn Guthrie, Trưởng phòng 
Chương trình thuộc Môi trường
Phôn: 206 728-3347
Email: guthrie.m@portseattle.org
Nếu quý vị muốn có tài liệu thông 
tin này trên một dạng thức khác, 
xin liên lạc tới số 360-407-7000. 
Người bị khuyết tật tai gọi 711 
của Washington Relay Service. 

Người bị khuyết tật nói năng gọi 
số 877-833-6388.


